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TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác
Ký tên (đóng tiền 
học phí, nhận tài 
liệu)

1 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 1990 Trung tâm Lưu trữ lịch sử
2 Nguyễn Thị Hồng Lam 1982 Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông

3 Trương Thị Thúy Kiều 1975 Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông

4 Lê Xuân Hương Sở Giao thông vận tải Long An

5 Trần Thị Nhuần Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

6 Bùi Hồng Truyện Khu bảo tồn ĐNN Láng Sen

7 Lê Tấn Lợi Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

8 Nguyễn Thị Thu Oanh 1989 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

9 Nguyễn Thị Huyền Trân      1989 Sở Khoa học và Công nghệ

10 Nguyễn Thị Hẹ 1986 UBND thị trấn Tầm Vu

11 Võ Thị Trừ 1987 Trường THCS Thanh Vĩnh Đông

12 Kiều Thị Thanh Nga 1986 Trường THCS Thanh Phú Long



13 Huỳnh Thị Thảo Ngân 1989 Trường THCS Long Trì

14 Đỗ Thị Kim Cương Trường TH Nguyễn Văn Vinh, Mộc Hóa

15 Bửu Trọng Nhân 1997 UBND xã Bắc Hòa Tân Thạnh

16 Trần Thị Diễn 1982 UBND xã Tân Hòa Tân Thạnh

17 Trịnh Thị Kim Ngọc 1987 Phòng Tư pháp Thủ Thừa

18 Trịnh Minh Vương 1986 UBND thị trấn Thủ Thừa

19 Phạm Thị Kim Vân 1975 Thanh tra huyện Thủ Thừa

20 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1979 UBND xã Long Thạnh, Thủ Thừa

21 Nguyễn Thị Kim Thanh 1979 Trường TH Mỹ Thạnh

22 Phùng Thị Hồng Hoa 1985 UBND xã Mỹ Thạnh

23 Trương Thị Thủy Ngân 1987 Mẫu giáo Long Thuận

24 Phạm Thị Thùy Vân 1986 Mẫu giáo Mỹ Phú

25 Phạm Mỹ Lệ 1983 Mẫu giáo Mỹ Thạnh

26 Nguyễn Thị Thu Trang 1984 TH Nhà Dài

27 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1980 Tiểu học Nhị Thành

28 Bùi Như Thùy 1989 THCS Nhị Thành

29 Phạm Thị Hồng Vân 1982 THCS Mỹ Thạnh

30 Lý Thi Phương Dung 1985 TH&THCS Tân Thành



31 Phùng Thị Lập 1970 TH Thị trấn Thủ Thừa

32 Lê Thị Kim Đoan 1986 Mẫu giáo Long Thạnh, Thủ Thừa

33 Bùi Thị Phi Yến 1993 UBND xã Tuyên Bình Tây, Vĩnh Hưng

34 Nguyễn Thị Thanh Quý 1993 UBND xã Thái Bình Trung

35 Trương Tuấn Kiệt 1993 UBND xã Khánh Hưng

36 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1993 UBND thị trấn Vĩnh Hưng

37 Nguyễn Thị Kim Phượng 1992 UBND xã Tuyên Bình

38 Huỳnh Thị Mơ 1984 UBND xã Thái Trị

39 Phan Thị Kiều Mi 1993 UBND xã Vĩnh Bình

40 Võ Thị Bích Trâm 1991 UBND xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Hưng

41 Hồ Thị Mỹ Dung 1985 Phòng Tư pháp Cần Giuộc

42 Nguyễn Lê Ngọc Mai 1993 Văn phòng HĐND&UBND huyện

43 Nguyễn Thị Kim Tiên 1994 Phòng Nội vụ 

44 Nguyễn Thị Thúy Oanh 1987 UBND xã Tân Tập

45 Mai Ngọc Hà 1987 Trường Tiểu học Phước Lý

46 Nguyễn Phương Thảo 1986 Trường Mầm non Thị trấn Cần Giuộc

47 Võ Thị Thanh Hằng 1984 Trường Mẫu giáo Long Thượng

48 Lê Thị Hoàng Yến 1988 Trường Mẫu giáo Long An



49 Lê Thị Hồng Tươi 1986 Trường Mẫu giáo Thuận Thành

50 Nguyễn Thị Huyền Diệu 1983 Trường Tiểu học Phước Lâm

51 Nguyễn Thị Huê 1985 Trường Tiểu học Thuận Thành

52 Nguyễn Thị Diệu 1967 Trường Tiểu học Trần Chí Nam

53 Nguyễn Thị Bích Vân 1984 Trường Tiểu học Tân Tập 1

54 Hồ Thị Thanh Thúy 1983 Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông

55 Nguyễn Thị Hồng Ny 1989 UBND xã Tân Tây

56 Nguyễn Duy Nâu 1986 UBND xã Thạnh Phước

57 Võ Thị Kim Mỹ Ngọc 1988 Trường Tiểu học Thủy Đông

58 Trần Thị Huệ 1983 Trường Mẫu giáo Thuận Nghĩa Hòa

59 Đỗ Thị Huyền 1985 Trường THCS Thạnh Phước

60 Huỳnh Thị Trúc Ly 1984 Trường THCS Thuận Bình

61 Trần Nam Hoàng Hải 1976 Trường THCS Thạnh Phú

62 Huỳnh Thị Xuân Hiếu 1980 Trường Tiểu học Thạnh Phú

63 Phan Thị Thanh Tài 1988 Trường Mẫu giáo Thạnh Phú

64 Bùi Thị Linh 1987 Trường Mẫu giáo Thuận Bình

65 Tô Thị Kim Thoa 1984 Trường Cao đẳng Long An – cơ sở ĐTM

66 Trần Thị Hồng Yến 1988 Trường Cao đẳng Long An – cơ sở Đức Hòa



67 Trần Thị Liễu Văn phòng HĐND-UBND huyện Đức Huệ

68 Trần Thụy Phương Thảo 1987 Văn phòng HĐND-UBND thành phố Tân An

69 Trần Thị Jacques Line 1989 Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh

70 Nguyễn Lê Mai Phương 1988 Ban QLDA ĐTXD Thành phố

71 Nguyễn Thanh Tùng 1987 Ban QLDA NCĐT Thành phố

72 Dương Thị Kim Xuyến 1987 UBND Phường 1

73 Đoàn Huyền Vy 1977 UBND Phường 3

74 Phan Thị Tuyết Mai 1984 UBND Phường 6

75 Nguyễn Văn Thiết Tha 1990 UBND xã Hướng Thọ Phú

76 Lê Thị Mỹ Phượng 1988 TH An Vĩnh Ngãi

77 Nguyễn Thị Ngọc Liên 1975 Mẫu giáo Sơn Ca

78 Lê Thị Phương Thảo 1980 TH Nhơn Thạnh Trung

79 Nguyễn Thị Phương Lan 1975 Mầm non Huỳnh Thị Mai

80 Lương Thị Khánh Phương 1982 Mầm non 1-6

81 Trương Thị Hồng Hận 1977 Mẫu giáo Rạng Đông

82 Đặng Thị Hà 1984 TH Võ Thị Sáu

83 Trần Thị Ngọc Minh 1973 Mẫu giáo Hướng Thọ Phú

84 Hoàng Thị Hoài Thanh 1987 Tiểu học Châu Thị Kim



85 Nguyễn Thị Thu Oanh 1989 Chi cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng

86 Nguyễn Thị Huyền Trân 1989 Sở Khoa học và Công nghệ

87 Mai Nhung Sở Y tế

88 Hồ Thị Ngọc Phượng Trung tâm Y tế Tp Tân An

89 Trần Ngọc Ninh Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm

90 Huỳnh Nguyễn Thanh 
Phong Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

91 Phan Thị Thúy Quỳnh Trung tâm Y tế huyện Bến Lức

92 Nguyễn Thị Bích Yến Trung tâm Giám định Y khoa

93 Nguyễn Thị Trí 1968 Trường THCS Trần Thế Sinh

94 Đỗ Thị Ngọc Huyền 1993 Trường THCS Thạnh Hòa

95 Phạm Thị Hoàng Yến 1989 Trường TH Bình Chánh

96 Bùi Thị Ngọc Trinh 1970 Trường THCS Nguyễn Trung Trực
97 Bùi Khắc Hiếu UBND xã Hòa Phú
98 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1985 Trường THCS Tân Lân
99 Trần Thị Phương Thùy 1988 Trường THCS Phước Đông

100 Trương Hữu Lợi Trung tâm Y Tế Cần Giuộc

101 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1985 Cục Thi hành án Dân sự tỉnh
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